
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 13,407,824,146    

1 01/07/2024 Cô Thu bà nội của bé An, Bình cho TM 2,000,000             

2 03/07/2024 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK 200,000                

3 05/07/2024 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK 2,000,000             

4  Chú Pham Trung Truc cho vô TK 20,000,000           

5 10/07/2024 Nhà Thiếu Nhi tỉnh Bình Dương cho vô TK 5,000,000             

6 12/07/2024 Chú Nguyen Thanh Long cho vô TK 5,000,000             

7 14/07/2024 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK 200,000                

8 15/07/2024 Thay Le Van Cuong, Nam Binh, Ngoc Anh (Phap) cho vô TK 1,500,000             

9 16/07/2024 Anh Phú ở Lái Thiêu cho 10 thùng thạch sữa -                        

10  Tiền từ thiện buổi nhạc ở Dallas cho vô TK 350,106,000         

11  Anh Vuong Thanh Cong cho vô TK 1,000,000             

12 19/07/2024 Chú Phan Đinh Trung Dung cho vô TK 200,000                

13  Cô Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh cho vô TK 500,000                

14  Khán giả anh Hồng cựu học sinh Hướng Dương (Lê Đức Nhân) cho TM 10,500,000           

15  Anh Hồng cựu học sinh Hướng Dương cho TM 5,000,000             

16 21/07/2024 Cô Thu ở Mỹ cho TM 10,000,000           

17

22/07/2024

Công ty Tam Hoa cho 8kg nui, 10 cây giấy vệ sinh, 3.8kg hạt nêm, 10kg 

đường, 10kg muối, 21 chai nước mắm, 10l dầu ăn, 6 can nước lau sàn, 55kg 

bột giặt, 75kg gạo, 20 chai nước tương, bánh sữa.

-                        

18 24/07/2024 Cô Phan Thị Hồng Hà cho vô TK 200,000                

19  Công ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

20 27/07/2024 Cô Nga cho 25kg gạo -                        

21  Cô Hiền cho vô TK 2,000,000             

22 28/07/2024 Chị Ngân và Công ty cho 5 thùng mì và 10kg đường -                        

23 31/07/2024 Tiền từ thiện buổi nhạc ở San Jose do Hội VNHELP tổ chức gửi vô TK 865,435,296         

24  Cô Kim Lai cho vô TK 300,000                

25  Cô Nguyen Thi Bich Tram cho vô TK 1,000,000             

26  Lãi TK 801 cho vô TK 1,532                    

27  Tiền từ thiện buổi nhạc ở Atlanta 6093 USD * 25.500 155,371,500         

28  Anh Thọ Công ty vận tải Trung Việt và nhóm bạn ở Boston cho 10000 USD * 25.500 255,000,000         

Tổng Trong kỳ 1,698,514,328      

Tổng Cuối kỳ 15,106,338,474    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 28,565,621,622    

1 01/07/2024 Gas 345,000                

2  Chợ 956,000                

3  Tiền xe học sinh Hyan về quê 400,000                

4 02/07/2024 Chợ 879,000                
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5 03/07/2024 Điện thoại di động 798,898                

6  Cước Tivi tháng 7 46,800                  

7  Xăng 50,000                  

8  Chợ 893,000                

9 04/07/2024 Chợ 897,000                

10 05/07/2024 Chợ 982,000                

11 06/07/2024 Chợ 897,000                

12 07/07/2024 Chợ 985,000                

13  Tiền rác (7,8,9) 300,000                

14 08/07/2024 Chợ 942,000                

15  Xăng 50,000                  

16  Mua phao điện 120,000                

17 09/07/2024 Gas 345,000                

18  Mua thảm lau chân 225,000                

19  Chợ 923,000                

20  Điện thoại bàn 35,000                  

21 10/07/2024 Thay cổ bô xe máy 140,000                

22  Chợ 897,000                

23 11/07/2024 Chợ 954,000                

24  Đóng tiền thuế đất 1,179,360             

25 12/07/2024 Xăng 50,000                  

26  Điện 5,181,557             

27  Chợ 859,000                

28 13/07/2024 Chợ 928,000                

29  Học phí tiếng anh của sinh viên Toàn 2,000,000             

30 14/07/2024 Chợ 932,000                

31 15/07/2024 Mua bạc che bồn nước 180,000                

32  Chợ 946,000                

33 16/07/2024 Chợ 889,000                

34  Phí nhập học tiếng Nhật cho 2 em Thanh và A Gô Hyan 37,368,000           

35 17/07/2024 Nước suối 100,000                

36  Xăng 50,000                  

37  Chợ 987,000                

38  Gas 345,000                

39 18/07/2024 Sách anh văn cho Táo 70,000                  

40  Chợ 953,000                

41  Silicon 50,000                  

42  Khám + thuốc cho học sinh An bị áp teu lưỡi 112,500                

43 19/07/2024 Chợ 678,000                

44 20/07/2024 Chợ 594,000                

45 21/07/2024 Xăng 50,000                  

46  Mua SGK 12 cho Táo 265,000                

47  Chợ 897,000                

48  Học sinh nam đá banh 250,000                

49 22/07/2024 Chợ 975,000                

50 23/07/2024 Chợ 848,000                

51 24/07/2024 Chợ 856,000                

52 25/07/2024 Chợ 964,000                

53  Xăng 50,000                  

54 26/07/2024 Chợ 893,000                

55 27/07/2024 Gas 345,000                

56  Chợ 894,000                

57  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

58 28/07/2024 Chợ 952,000                

59 29/07/2024 Chợ 867,000                

60  Mua nước suối 90,000                  

61  Xăng 50,000                  

62
30/07/2024

Khâu vết thương, khám, chuẩn đón hình ảnh, thuốc, nước uống cho Tài bị 

chấn thương
526,000                

63  Chợ 953,000                

64 31/07/2024 Chợ 967,000                

65  Mua bao rác đen 150,000                



66  Chi phí đi lưu diễn ở Mỹ 2 tháng của đoàn 7 người 603,235,082         

67  Lương cô Thìn 4,000,000             

68  Lương cô Thảo 7,000,000             

69  Lương cô Hân 7,000,000             

70  Lương thầy Hữu 5,000,000             

71  Lương chị Huin 4,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 709,623,197         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 14,396,715,277    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 14,396,715,277    


